	  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM



	
	CỘng hÒA xÃ hỘI chỦ nghĨA ViỆT Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             
Gia Lai, ngày  …  tháng 08 năm 2016


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CHẾ ĐỘ KIÊM NHIỆM 2, 3,

 PHỤ TRÁCH KHO, PHÒNG THÍ NGHIỆM NĂM HỌC 2015-2016
Kính gửi: 

- Hiệu trưởng nhà trường;

- Phòng TCCB.

Căn cứ các Quyết định phân công kiêm nhiệm năm học 2015-2016 của nhà trường;

Căn cứ  kết quả thực hiện công việc tại đơn vị;

Khoa/ bộ môn: ……………………………….đề nghị thanh toán chế độ phụ cấp kiêm nhiệm 2, 3, phụ trách kho, phòng thí nghiệm năm học 2015-2016 cho cán bộ, viên chức như sau:
	STT
	Họ và tên
	Khoa
	Kiêm nhiệm
 1
	Kiêm nhiệm 
2
	Kiêm nhiệm 
3
	Phụ trách kho, PTN
	Thời gian thực hiện kiêm nhiệm
	Mức hỗ trợ/tháng
	Tổng thời gian hưởng
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Ái Nhi
	K.Mầm non
	Trợ lý khoa
	CN lớp TCMN142
	
	
	10/08/2015-30/06/2016
	0.1
	10 tháng
	

	
	
	
	
	
	CN lớp TCTM141
	
	10/02/2016-30/06/2016
	0.15
	4.5 tháng
	

	2
	Đặng Thị Thu Hiệp
	K.Mầm non
	Trợ lý khoa
	CN lớp TCMN143
	
	
	10/08/2015-30/06/2016
	0.1
	10 tháng
	

	3
	Nguyễn Thị Huệ
	K.Mầm non
	CN lớp CCMN152
	CN lớp CCMN141
	
	
	05/10/2015-30/06/2016
	0.1
	8 tháng
	

	4
	Nguyễn Thị Hạnh
	K.Mầm non
	Phó Trưởng khoa
	CN lớp CCMN132
	
	
	10/08/2015-30/06/2016
	0,1
	10 tháng
	

	
	
	
	
	
	Phụ trách BM LLNVMN
	
	01/09/2015-31/12/2015
	0.15
	4 tháng
	

	5
	Triệu Thị Thu Hương
	K.Mầm non
	Trưởng khoa
	CN lớp CCMN142
	
	
	01/12/2015-30/06/2016
	0.1
	6.5 tháng
	

	6
	Võ Thị Minh Tâm
	K.Mầm non
	CN lớp TCTM151
	CN lớp CCMN151
	
	
	05/10/2015-30/06/2016
	0.1
	8 tháng
	

	
	
	
	
	
	Phụ trách BM LLNVMN
	
	01/01/2016-30/06/2016
	0.15
	5.5 tháng
	

	7
	Trương Thị Như Lý
	K. Xã hội
	Phó Trưởng khoa
	CN lớp CCNV15
	
	
	5/10/2015-30/06/2016
	0.1
	8 tháng
	

	8
	Võ Thị Thoa
	K. Xã hội
	Trưởng bộ môn
	CN lớp CCNV13
	
	
	10/08/2015-30/06/2016
	0.1
	10 tháng
	

	9
	Nguyễn Thị Mỹ Vân
	K. Xã hội
	Tổ trưởng CĐ
	CN lớp CCNV14
	
	
	10/08/2015-30/06/2016
	0.1
	10 tháng
	

	10
	Lê Ngọc Dũng
	K. Xã hội
	Phó Trưởng khoa
	CN lớp CCDL13
	
	
	10/08/2015-30/06/2016
	0.1
	10 tháng
	

	11
	Chu Thanh Dũng
	K. Xã hội
	Trưởng khoa
	CN lớp CCLS15
	
	
	05/10/2015-30/06/2016
	0.1
	8 tháng
	

	12
	Đinh Thị Mỹ Hằng
	K. Xã hội
	TTCM
	CN lớp CCDL15
	
	
	05/10/2015-30/06/2016
	0.1
	8 tháng
	

	13
	Tạ Thị Bích Liên
	K. Xã hội
	CB P.ban
	CN lớp CCTH132
	
	
	10/08/2015-30/06/2016
	0.1
	10 tháng
	

	14
	Lê Thanh Sơn
	P. HCQT
	Trưởng phòng
	CN lớp CBQLTH
	
	
	Đ1:14/12/2015-22/01/2016
Đ2:15/02/2016-08/4/2016
	0.1
	3 tháng
	

	15
	Lê Bá Tiến
	K. Xã hội
	Trợ lý khoa
	Chủ nhiệm lớp CCLS14
	
	
	10/08/2015-30/06/2016
	0.1
	10 tháng
	

	16
	Hoàng Cửu Thùy Uyên
	K. Xã hội
	Trợ lý khoa
	Chủ nhiệm lớp CCDL14
	
	
	10/08/2015-30/06/2016
	0.1
	10 tháng
	

	17
	Đoàn Thế Dĩnh
	K.CBQL
	Phụ trách khoa
	CN lớp CBQLMN
	
	
	Đ1:07/12/2015-22/01/2016
Đ2:15/2/2016-01/4/2016
	0.1
	3 tháng
	

	18
	Phan Thị Thu Hà
	K.CBQL
	Trưởng ban nữ công
	Trợ lý khoa
	
	
	10/08/2015-05/10/2015
	0.1
	2 tháng
	

	
	
	
	
	
	CN lớp CCQT15
	
	05/10/2015-30/06/2016
	0.15
	8 tháng
	

	19
	Nguyễn Thị A Mí
	K.CBQL
	CN lớp CCQT13
	CN lớp CCQT14
	
	
	10/08/2015-30/06/2016
	0.1
	10 tháng
	

	20
	Nguyễn Thành Dương
	K.Tự nhiên
	PTN Lý
	CN lớp CCTO13
	
	PTN Lý
	10/08/2015-30/06/2016
	0.2
	10 tháng
	

	21
	Hồ Văn Hải
	K.Tự nhiên
	PTN Sinh
	
	
	PTN Sinh
	10/08/2015-30/06/2016
	0.2
	10 tháng
	

	22
	Thân Thị Phương
	K.Tự nhiên
	PTN Sinh
	
	
	PTN Sinh
	10/08/2015-30/06/2016
	0.2
	10 tháng
	

	23
	Đỗ Thị Bạch Tuyết
	K.Tự nhiên
	Tổ trưởng CĐ
	CN lớp CCCT15
	
	
	05/10/2015-30/06/2016
	0,1
	8 tháng
	

	24

	Nguyễn Mạnh Trường
	K.Tự nhiên
	Trợ lý khoa
	CN lớp CCVL14
	
	
	15/09/2015-30/06/2016
	0.1
	9 tháng
	

	
	
	
	
	
	
	PTN Lý
	10/08/2015-15/09/2015
	0.2
	1 tháng
	

	25
	Võ Quốc Đạt
	K.Tự nhiên
	PTN Lý
	
	
	PTN Lý
	15/09/2015-30/06/2016
	0.2
	9 tháng
	

	26
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	K. Tự nhiên
	PTN Công nghệ
	
	
	PTN Công nghệ
	10/08/2015-30/06/2016
	0.2
	10 tháng
	

	27
	Ngô Võ Thạnh
	K.Tự nhiên
	PTN Hóa
	
	
	PTN Hóa
	10/08/2015-30/06/2016
	0.2
	10 tháng
	

	28
	Đặng Thông Huề
	K.Tự nhiên
	PTN Hóa
	
	
	PTN Hóa
	10/08/2015-30/06/2016
	0.2
	10 tháng
	

	29
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	K.Tự nhiên
	Phó Trưởng khoa
	CN lớp CCHH15
	
	
	5/10/2015-30/06/2016
	0,1
	8 tháng
	

	30
	Phan Ngọc Thạnh
	K.Tự nhiên
	Trưởng bộ môn
	CN lớp CCTO15
	
	
	5/10/2015-30/06/2016
	0,1
	8 tháng
	

	31
	Lê Thị Xuân
	K.Tiểu học
	Trưởng bộ môn
	CN lớp CCTH151
	
	
	05/10/2015-30/06/2016
	0,1
	8 tháng
	

	32
	Lê Như Thiện
	K.Tiểu học
	Phó Trưởng khoa
	CN lớp CCTH141
	
	
	10/08/2015-30/06/2016
	0,1
	10 tháng
	

	33
	Nguyễn Lê Quân
	K.Tiểu học
	PBT đoàn
	Trợ lý khoa
	
	
	10/08/2015-05/10/2016
	0,1
	2 tháng
	

	
	
	
	
	
	CN lớp CCTH152
	
	05/10/2015-30/06/2016
	0,15
	8 tháng
	

	34
	Phạm Thị Minh Hòa
	K.Tiểu học
	Phó CT CĐ
	CN lớp CCTH131
	
	
	10/08/2015-30/06/2016
	0,1
	10 tháng
	

	35
	Lê Văn Tám
	K.Tiểu học
	Trưởng bộ môn
	CN lớp CCTH142
	
	
	10/08/2015-30/06/2016
	0,1
	10 tháng
	

	36
	Lê Văn Bình
	K.TD-N-H
	Trợ lý khoa 
	CN lớp CCMT14
	
	
	10/08/2015-30/06/2016
	0,1
	1 tháng
	

	37
	Trần Công Tịnh
	K.TD-N-H
	Kho Âm nhạc
	
	
	Kho Âm nhạc
	10/08/2015-30/06/2016
	0,2
	8 tháng
	

	38
	Nguyễn Mạnh Hiền
	K.TD-N-H
	Kho Âm nhạc
	
	
	Kho Âm nhạc
	10/08/2015-30/06/2016
	0,2
	2 tháng
	

	39
	Cao Duy Lĩnh
	K.TD-N-H
	Kho Mỹ thuật
	CN lớp CCMT13
	
	Kho Mỹ thuật
	10/08/2015-30/06/2016
	0,2
	10 tháng
	

	40
	Nguyễn Văn Tú
	K.TD-N-H
	
	
	
	Kho Thể dục
	10/08/2015-30/06/2016
	0,2
	01 tháng
	

	41
	Hồ Ngọc Khải
	K.TD-N-H
	Trưởng ban TTrND
	CN lớp CCAN13
	
	
	10/08/2015-30/06/2016
	0,1
	8 tháng
	

	42
	Hoàng Ngọc Phong
	BM.LLCT
	PCT Hội SV
	Trợ lý
	
	
	10/08/2015-30/06/2016
	0.1
	10 tháng
	

	43
	Đoàn Nguyễn Nghi Nghi
	K. Ngoại ngữ
	Trợ lý khoa 
	CN lớp CCTA13
	
	
	01/01/2016-30/06/2016
	0,1
	5.5 tháng
	

	44
	Trịnh Thị Hồng Vân
	K. Ngoại ngữ
	Tổ trưởng CĐ
	CN lớp CCTA14
	
	
	10/08/2015-30/06/2016
	0.1
	10 tháng
	

	45
	Nguyễn Thanh Nga
	K. Ngoại ngữ
	Phó Trưởng khoa
	CN lớp CCSA13
	
	
	10/08/2015-30/06/2016
	0,1
	10 tháng
	

	46
	Nguyễn Thị Thúy Ái
	K. Ngoại ngữ
	Trưởng bộ môn
	CN lớp CCTA15
	
	
	04/01/2016-30/06/2016
	0,1
	5.5 tháng
	

	47
	Võ Văn Thanh
	K. Ngoại ngữ
	Phụ trách khoa
	Trưởng bộ môn
	
	
	10/08/2015-04/01/2016
	0,1
	4.5 tháng
	

	48
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	P. TCCB
	CBPB
	CN lớp CCTH133
	
	
	10/08/2015-18/01/2016
	0,1
	5 tháng
	


Danh sách này gồm có 48 người.

Ghi chú: (Các đơn vị cắt bỏ tên các giảng viên không thuộc đơn vị mình. Ký xác nhận và nộp về cho phòng TCCB 1 bản cùng với bản tính định mức giảng viên năm học 2015-2016)

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gửi: 

- Hiệu trưởng nhà trường;

- Phòng Tài vụ.

Căn cứ các Quyết định phân công kiêm nhiệm năm học 2013-2014 của nhà trường;
Căn cứ Bảng kê khai thanh toán chế độ kiêm nhiệm của các đơn vị;
Phòng Tổ chức cán bộ đề nghị thanh toán chế độ phụ cấp kiêm nhiệm 2, 3, phụ trách kho, phòng thí nghiệm năm học 2013-2014 cho cán bộ, viên chức như sau:
	STT
	Họ và tên
	Khoa
	Kiêm nhiệm
 1
	Kiêm nhiệm 
2
	Kiêm nhiệm 
3
	Phụ trách kho, PTN
	Thời gian thực hiện kiêm nhiệm
	Mức hỗ trợ/tháng
	Tổng thời gian hưởng
	Ghi chú

	01
	Lê Như Thiện
	Tiểu học
	Phó Trưởng khoa
	Chủ nhiệm lớp CCTH111
	
	
	15/08/2013-30/06/2014
	0.1
	10 tháng
	

	02
	Lê Văn Tám
	Tiểu học
	Trưởng bộ môn
	Chủ nhiệm lớp CCTH112
	
	
	15/08/2013-30/06/2014
	0.1
	10 tháng
	

	03
	Lê Thị Xuân
	Tiểu học
	Trưởng bộ môn
	Chủ nhiệm lớp CCTH122
	Trợ lý
	
	15/8/2013-30/12/2013
	0.15
	4.5 tháng
	

	
	
	
	
	
	
	
	01/01/2014-30/06/2014
	0.1
	5.5 tháng
	

	04
	Nguyễn Lê Quân
	Tiểu học
	Trợ lý khoa
	Chủ nhiệm lớp CCTH121
	
	
	01/01/2014-30/06/2014
	0.1
	5.5 tháng
	

	05
	Lê Ngọc Dũng
	Xã hội
	Phó Trưởng khoa
	Trưởng bộ môn
	
	
	15/08/2013-30/06/2014
	0.1
	10 tháng
	

	06
	Võ Thị Thoa
	Xã hội
	Trưởng bộ môn
	Chủ nhiệm lớp CCVG11
	
	
	15/08/2013-30/06/2014
	0.1
	10 tháng
	

	07
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	Xã hội
	Trợ lý khoa
	Chủ nhiệm lớp CCLS12
	
	
	15/08/2013-30/06/2014
	0.1
	10 tháng
	

	08
	Hoàng Cửu Thùy Uyên
	Xã hội
	Trợ lý khoa
	Chủ nhiệm lớp CCDS11
	
	
	15/01/2014-30/06/2014
	0.1
	5 tháng
	

	09
	Võ Văn Thanh
	Ngoại ngữ
	Phụ trách khoa
	Trưởng bộ môn
	
	
	15/08/2013-30/06/2014
	0.1
	10 tháng
	

	10
	Cao Duy Lĩnh
	TD-N-H
	
	
	
	Phụ trách kho Mỹ thuật
	15/08/2013-30/06/2014
	0,2
	10 tháng
	

	11
	Trần Công Tịnh
	TD-N-H
	
	
	
	Phụ trách kho Nhạc
	15/08/2013-30/06/2014
	0,2
	10 tháng
	

	12
	Nguyễn Rạng Đông
	TD-N-H
	
	
	
	Phụ trách kho Thể dục
	15/08/2013-30/06/2014
	0,2
	10 tháng
	

	13
	Nguyễn Thành Dương
	Tự nhiên
	
	
	
	Phụ trách PTN Lý
	15/08/2013-30/06/2014
	0,2
	10 tháng
	

	14
	Ngô Võ Thạnh
	Tự nhiên
	
	
	
	Phụ trách PTN Hóa
	15/08/2013-30/06/2014
	0,2
	10 tháng
	

	15
	Nguyễn Mạnh Trường
	Tự nhiên
	
	
	
	Phụ trách PTN KTCN
	15/08/2013-30/06/2014
	0,2
	10 tháng
	

	16
	Hồ Văn Hải
	Tự nhiên
	
	
	
	Phụ trách PTN Sinh
	15/08/2013-30/06/2014
	0,2
	10 tháng
	

	17
	Thân Thị Phương
	Tự nhiên
	
	
	
	Phụ trách PTN Sinh
	15/08/2013-30/06/2014
	0,2
	10 tháng
	

	18
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Tự nhiên
	
	
	
	Phụ trách Kho CN
	15/08/2013-30/06/2014
	0,2
	10 tháng
	

	19
	Phan Ngọc Thạnh
	Tự nhiên
	Trưởng bộ môn
	Chủ nhiệm lớp CCTO13
	
	
	15/08/2013-30/06/2014
	0,1
	10 tháng
	

	20
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Tự nhiên
	Phó Trưởng khoa
	Chủ nhiệm lớp CCHH12
	
	
	15/08/2013-30/06/2014
	0,1
	3 tháng
	

	21
	Triệu Thị Thu Hương
	Mầm non
	Trưởng khoa
	Chủ nhiệm lớp TCTM121
	
	
	15/08/2013-10/02/2014
	0.1
	5 tháng
	

	22
	Nguyễn Thị Hạnh
	Mầm non
	Phó Trưởng khoa
	Chủ nhiệm lớp CCMN132
	
	
	15/08/2013-30/06/2014
	0.1
	10 tháng
	

	23
	Trần Thị Thu Định
	Mầm non
	Trưởng bộ môn
	Chủ nhiệm lớp TCTM131
	
	
	15/08/2013-30/06/2014
	0.1
	10 tháng
	

	24
	Lê Thị Kim Nga
	Mầm non
	Trưởng bộ môn
	Chủ nhiệm lớp CCMN131
	
	
	15/08/2013-30/06/2014
	0.1
	10 tháng
	

	25
	Nguyễn Thị Huệ
	Mầm non
	Chủ nhiệm lớp CMN122
	Chủ nhiệm lớp TCTM132
	
	
	15/08/2013-30/06/2014
	0.1
	10 tháng
	

	26
	Trần Thị Ái Lan
	Mầm non
	Chủ nhiệm lớp CCMN11
	Chủ nhiệm lớp TCTM132
	
	
	15/08/2013-30/06/2014
	0.1
	10 tháng
	

	27
	Võ Thị Minh Tâm 
	Mầm non
	Trợ lý khoa
	Chủ nhiệm lớp CCMN121
	
	
	15/08/2013-30/06/2014
	0.1
	10 tháng
	

	28
	Phạm Thị Vân
	Mầm non
	Trợ lý khoa
	Chủ nhiệm lớp TCTM123
	
	
	15/08/2013-30/06/2014
	0.1
	10 tháng
	

	29
	Đoàn Thế Dĩnh
	CBQLGD
	Phụ trách khoa
	Chủ nhiệm lớp HTMN
	
	
	4/11/2013-27/02/2014
	0.1
	4 tháng
	

	30
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	CBQLGD
	Phó Trưởng khoa
	Chủ nhiệm lớp KTDNSX12
	
	
	15/08/2013-30/06/2014
	0.1
	10 tháng
	

	31
	Phan Thị Thu Hà
	CBQLGD
	Trợ lý khoa
	Chủ nhiệm lớp CCQT13
	
	
	15/08/2013-30/06/2014
	0.1
	10 tháng
	

	32
	Nguyễn Thị A Mí
	CBQLGD
	Chủ nhiệm lớp CCQT12
	Chủ nhiệm lớp CCQT11
	
	
	15/08/2013-30/06/2014
	0.1
	10 tháng
	

	33
	Tạ Thị Bích Liên
	Khảo thí
	CBPB
	Chủ nhiệm lớp CCTH132
	
	
	15/08/2013-30/06/2014
	0.1
	10 tháng
	

	34
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	TCCB
	CBPB
	Chủ nhiệm lớp CCTH133
	
	
	15/08/2013-30/06/2014
	0.1
	10 tháng
	


Danh sách này gồm có 34 người.

HIỆU TRƯỞNG


           
PHÒNG TÀI VỤ



             PHÒNG TCCB









1

